
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN 

 
 

 

 

 

 

 

LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN 15 
 

 

 

Họ và tên giáo viên:  

Chức vụ: Giáo viên  

Lớp:  4A3 - Trường Tiểu học Giang Biên 

Quận: Long Biên 

 
 

 

 

 

                                         Năm học: 2023-2024  

Nguyễn Thị Tân 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
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TUẦN HỌC THỨ 15 (Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023) 

 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

11/12 

BUỔI 

SÁNG 

1  HĐTN SHDC:  TBAT 

2  Tiếng Việt Đọc: Nếu em có một khu vườn Máy chiếu 

3  Tiếng Anh Unit 4: Activities – Lesson 4.3  

4  Toán 
Bài 30. Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng song 

song (T2) 
Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  LS & ĐL Bài 12. Thăng Long – Hà Nội (T2) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  Đạo đức  Máy chiếu 

4  HDH* GD NSTLVM: Tổng kết Máy chiếu 

3 
 

12/12 

BUỔI 

SÁNG 

1  Tiếng Việt Viết: Luyện viết đoạn văn miêu tả con vật Máy chiếu 

2  Dynet   

3  ĐSTV Đọc sách  

4  Toán Bài 31. Hình bình hành, hình thoi (T1) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Tiếng Anh Unit 4: Activities – Review & Practice 1  

2  Khoa học Bài 15. Thực vật cần gì để sống? (T2) Máy chiếu 

3  Công nghệ Bài 5. Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (T3) Máy chiếu 

4  HDH  Hoàn thành bài Máy chiếu 

4 
 

13/12 

BUỔI 

SÁNG 

1  Tiếng Việt Đọc: Bốn mùa mơ ước Máy chiếu 

2  Tiếng Việt Đọc: Bốn mùa mơ ước Máy chiếu 

3  Toán Bài 31. Hình bình hành, hình thoi (T2) Máy chiếu 

4  Tiếng Anh Unit 4: Activities – Review & Practice 2  

BUỔI 

CHIỀU 

1  GDTC Thăng bằng động- Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”  

2  Tin Chèn hình ảnh vào văn bản  

3  LS&ĐL Bài 12. Thăng Long – Hà Nội (T3) Máy chiếu 

5 
 

14/12 

BUỔI 

SÁNG 

1  Tiếng Việt Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang Máy chiếu 

2  Toán Bài 31. Hình bình hành, hình thoi (T3) Máy chiếu 

3  GDTC Ôn thăng bằng động- Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”  

4  HĐTN Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở trường Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Dynet   

2  Âm nhạc 
Thường thức Âm nhạc: Hình tượng âm nhạc thông qua câu 

chuyện Pi-tơ và chó sói 
 

3  Khoa học Bài 15. Thực vật cần gì để sống? (T3) Máy chiếu 

6 
 

15/12 

BUỔI 

SÁNG 

1  Mĩ thuật Bài 3: Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử dụng Máy chiếu 

2  Tiếng Anh Revision 1  

3  Tiếng Việt  Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật Máy chiếu 

4  Toán  Bài 32. Luyện tập chung (T1) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Tiếng việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  HĐTN SHL: Vượt khó và sáng tạo. Máy chiếu 

                     Số lượt sử dụng ĐD: 25  

 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 06 tháng 12 năm 2023 
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Trần Thị Thanh Hương 

 


